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1 10600013 Luân Cao Cường Nam 18/08/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

2 10600057 Lê Hoàng Sơn Nam 22/12/88 Hải Phòng 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

3 10600050 Nguyễn Thanh Phú Nam 31/10/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

4 10600075 Lương Hoài Trung Nam 11/09/83
Tp.Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

5 10600029 Đỗ Xuân Huy Nam 16/11/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

6 10600073 Chung Hữu Trí Nam 23/09/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

7 10600056 Nguyễn Đình Sang Nam 27/07/87 Bình Định 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

8 10600023 Nguyễn Ngọc Giàu Nam 18/08/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

9 10600042 Trần Vĩ Lương Nam 27/09/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

10 10600069
Nguyễn Hữu 

Phương
Trang Nữ 27/12/88 Lâm Đồng 2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

11 10600053 Huỳnh Minh Quân Nam 06/12/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

12 10600033 Nguyễn Hoàng Y Khoa Nam 28/05/88 Đồng Tháp 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

13 10600041 Võ Hoàng Long Nam 10/11/87 Thuận Hải 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

14 10600006 Phạm Thị Ngọc ánh Nữ 17/01/88 Nam Định 2014 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

15 10600004 Trang Hoàng Anh Nam 30/08/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy
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16 10600015 Huỳnh Ngọc Duy Nam 27/09/87 Lâm Đồng 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

17 10600002 Phan Lê Tú Anh Nam 10/04/88 Bến Tre 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

18 10600011 Võ Thành Chuyên Nam 13/12/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

19 10600012 Dương Bính Cường Nam 05/10/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

20 10600028 Trần Đạo Hiền Nam 23/12/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

21 10600030 Nguyễn Ngọc Huy Nam 27/07/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

22 10600061 Trì Nguyễn Trúc Thanh Nam 04/12/88 Trà Vinh 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

23 10600062 Nguyễn Minh Thái Nam 10/12/87 Minh Hải 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

24 10600018 Trần Mạnh Dũng Nam 06/05/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

25 10600007
Tạ Đắc Hoàng 

Thiên
Ân Nam 01/12/88

Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

26 10600080 Lê Ngô Quang Trường Nam 04/06/88 Tây Ninh 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

27 10600021 Vũ Văn Đoàn Nam 02/04/88 Đồng Nai 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

28 10600088 Nguyễn Minh Như ý Nữ 08/08/87 Hậu Giang 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

29 10600079 Nguyễn Thị Mộng Trúc Nữ 07/12/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

30 10600047
Trương Quốc 

Thành
Nhân Nam 04/11/88

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

31 10660192 Trần Trọng Nghĩa Nam 02/10/88 Bến Tre 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

32 10660122 Hoàng Ngọc Hải Nam 10/12/87 Đồng Nai 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

33 10660235 Trần Văn Thành Nam 10/09/88 Hà Nam Ninh 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



34 10660147 Lê Hữu Minh Khanh Nam 18/07/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

35 10660188 Lê Phương Mỹ Nữ 26/11/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

36 10660263 Hồ Thanh Toàn Nam 25/02/88 Khánh Hòa 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

37 10660198 Lý Nguyên Nam 10/02/86
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

38 10660151 Vũ Gia Khánh Nam 06/01/87 Kiên Giang 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

39 10660215
Nguyễn Diễm 

Uyên
Phương Nữ 13/04/87

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

40 10660201 Hồ Thanh Nhân Nam 05/04/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

41 10660233 Lê Thị Thanh Nữ 04/06/88 Lâm Đồng 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

42 10660257 Lê Nguyễn Hồng Thúy Nữ 24/08/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

43 10660199 Nguyễn Đình Khôi Nguyên Nam 31/10/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

44 10660100 Đỗ Mạnh Cường Nam 07/09/87
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

45 10660149 Trần Đình Minh Khánh Nam 26/09/88 Kiên Giang 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

46 10660117 Nguyễn Trang Đài Nữ 21/09/88 Tây Ninh 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

47 10660293 Dương Cẩm Tú Nữ 21/06/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

48 10660211 Nguyễn Tấn Phúc Nam 15/12/89
Buôn Ma Thuột 

- Đắk Lắk
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

49 10660225 Dương Thanh Sang Nam 23/07/88 Tây Ninh 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

50 10660099 Dương Duy Cường Nam 30/09/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



51 10660154 Phan Đăng Khoa Nam 10/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

52 10660143 Vũ Minh Huy Nam 14/04/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

53 10660302 Nguyễn Xuân Vũ Nam 12/06/86 Phú Khánh 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

54 10660260 Trịnh Minh Tiến Nam 04/03/88
Hàm Tân - 

Bình Thuận
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

55 10660153 Nguyễn Đăng Khoa Nam 03/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

56 10660220 Nguyễn Đức Quang Nam 20/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

57 10660271 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 21/08/88 Tiền Giang 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

58 10660092 Bùi Đình Bảo Nam 14/11/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

59 10660162 Trần Vũ Lâm Nam 22/03/86 Đồng Nai 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

60 10660135 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 05/09/88 Bình Định 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

61 10660222 Vũ Ngọc Quang Nam 24/06/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

62 10660266 Võ Thanh Toàn Nam 06/11/87 Long An 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

63 10660178 Nguyễn Hồng Lộc Nam 02/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

64 10660200 Trang Thảo Nguyên Nữ 04/04/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

65 10660194 Lê Hoàng Bích Ngọc Nữ 26/11/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

66 10660256 Trầm Quốc Thuận Nam 06/06/81
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

67 10660300
Nguyễn Lâm 

Thanh
Vũ Nam 22/12/88

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

68 10660254 Huỳnh Tư Thuận Nam 13/10/88 Thuận Hải 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



69 10660227 Tô Phan Tấn Sỹ Nam 17/08/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

70 10660265 Liêu Đạt Toàn Nam 10/01/88 Bến Tre 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

71 10660209 Huỳnh Bửu Phú Nam 20/01/88 Quảng Ngãi 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

72 10660146 Trần Duy Hùng Nam 07/10/88 An Giang 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

73 10660226 Nguyễn Nhất Sinh Nam 10/12/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

74 10660236 Vũ Tiến Thành Nam 06/01/88 Đăk Lăk 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

75 10660221 Phạm Vũ Nhật Quang Nam 13/10/88 Đồng Nai 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

76 10660219 Nguyễn Ngọc Phước Nam 02/05/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

77 10660177 Tsằn Vềnh Lồng Nam 19/09/88
Đức Trọng - 

Lâm Đồng
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

78 10660277 Nguyễn Thành Trung Nam 20/03/88
Cầu Ngang - 

Trà Vinh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

79 10660203 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 04/12/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

80 10660148 Nguyễn Minh Khánh Nam 10/06/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

81 10660299 Lê Quang Vũ Nam 16/08/88 Huế 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

82 10660116 Nguyễn Hữu Dưỡng Nam 20/03/87
Hàm Tân - 

Thuận Hải
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

83 10660249 Phan Xuân Thọ Nam 01/10/88
Buôn Ma Thuột 

- Đắk Lắk
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

84 10660286 Trần Quang Trực Nam 12/03/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

85 10660291 Trương Quang Tuấn Nam 16/02/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



86 10660113 Vy Quốc Dũng Nam 25/08/88 Đăk Lăk 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

87 10660131 Trịnh Minh Hiếu Nam 08/04/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

88 10660275 Huỳnh Thành Trung Nam 06/01/89 Vĩnh Long 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

89 10660298 Phùng Hạnh Vi Nữ 26/12/85
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

90 10660180 Lê Thanh Luân Nam 20/05/87 Thuận Hải 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

91 10660172 Nguyễn Việt Long Nam 13/04/88
Cư Jút - Đăk 

Lăk
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

92 10660282 Hà Xuân Trường Nam 06/10/87
Tp.Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

93 10660174 Phạm Hoàng Long Nam 28/05/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

94 10660207 Nguyễn Minh Phát Nam 21/10/88 Lâm Đồng 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

95 10660240 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12/05/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

96 10660168 Lê Hoàng Long Nam 10/12/88 Tây Ninh 2012 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

97 10660176 Trần Vũ Long Nam 10/05/85 Minh Hải 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

98 10660115 Vũ Đình Thùy Dương Nữ 23/10/88 Thuận Hải 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

99 10660093 Trần Chí Bảo Nam 20/02/88 Tây Ninh 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

100 10660104 Huỳnh Sâm Du Nữ 10/09/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

101 10660097 Lê Hồng Chính Nam 20/10/86 Thanh Hóa 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

102 10660304 Huỳnh Thị Kim Xuyến Nữ 19/06/88 Sông Bé 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

103 10660228 Châu Kiến Tài Nam 10/11/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy



104 10660145 Lư Chí Hùng Nam 24/08/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

105 10660262 Nguyễn Trung Tín Nam 01/06/88
Hoài Nhơn - 

Bình Định
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

106 10660294 Nguyễn Thanh Tú Nam 13/04/88 Sông Bé 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

107 10660202 Nguyễn Quang Nhân Nam 88//88 Trà Vinh 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

108 10660191 Văn Kim Ngân Nữ 26/05/88 Bến Tre 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

109 10660210 Lâm Minh Phúc Nam 27/05/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

110 10660110 Đinh Thiện Dũng Nam 26/10/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2010 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

111 10660283 Lê Thanh Trường Nam 07/03/88 Long An 2010 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

112 10660129 Trần Đức Hiếu Nam 25/07/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

113 10660157 Cao Nguyên Khôi Nam 21/04/88 Long An 2013 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

114 10660305 Phan Thanh Nam Nam 30/04/88 Nghệ An 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

115 10660307 Phạm Xuân Sáng Nam 24/06/88 Tiền Giang 2011 2006 Tin học
Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy

116 10660309 Đoàn Bội Cương Nam 07/11/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2006 Tin học

Công nghệ 

thông tin
Đại học chính quy


